
STT Mã số CCHN Họ và tên Ngày sinh CMND Trình độ CM Lĩnh vực HN Hạng

1 HTV-00066365 Nguyễn Đình Tuấn 01/02/1992 174034820
Kỹ sư kỹ thuật Điện , 
Điện tử (Chuyên ngành 
Hệ thống điện)

Định giá xây dựng III

2 HTV-00101632 Nguyễn Trung Kiên 12/05/1992 145506964
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật điện, điện tử

Định giá xây dựng III

3 HTV-00101633 Nguyễn Hoàng Tiến 11/08/1979 012239932
Kỹ sư Điều khiển học 
kỹ thuật

Giám sát công tác lắp đặt thiết bị vào công trình II

4 HTV-00101634 Đỗ Thế Anh 18/02/1987 001087029336
Kỹ sư Xây dựng dân 
dụng và công nghiệp

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 
- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình nông 
nghiệp và phát triển nông thôn

II

Thiết kế xây dựng công trình nông nghiệp và 
phát triển nông thôn

II

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 
- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

Giám sát công tác xây dựng công trình giao 
thông

II

Khảo sát địa hình II
Khảo sát địa chất công trình III

8 HTV-00038110 Phạm Bá An 22/07/1981 240649664
Kỹ sư Công nghệ kỹ 
thuật công trình xây 
dựng

Giám sát công tác xây dựng công trình dân dụng 
- công nghiệp và hạ tầng kỹ thuật

II

9 HTV-00050679
Đinh Thị Ngọc 
Thuần

08/02/1986 066081000085
Kỹ sư xây dựng địa 
chính

Khảo sát địa hình II

10 HTV-00012526 Lê Xuân Trường 18/08/1985 194264532
Kỹ sư Xây dựng – 
ngành Thủy lợi – Thủy 
điện – Cấp thoát nước

Thiết kế xây dựng công trình hạ tầng kỹ thuật II
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6 Lê Hồng Kỳ 22/08/1976 001076024715
Kỹ sư Xây dựng cầu 
hầm – ngành xây dựng 
cầu – đường

5 Nguyễn Tiến Long 27/10/1980 038080013117
Kỹ sư Thủy lợi – ngành 
công trình thủy lợi

HTV-00101635

HTV-00030741

7 Trịnh Văn Bằng 03/02/1977 225572217
Kỹ sư - ngành địa 
chính

HTV-00101636


